PHẠM CHÂN

NGUYỄN TÚ

Nhà nghiên cứu Văn hoá và Lịch sử 

Phạm Chân, người làng Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, sinh năm Giáp Tý (1804).

Đậu Cử nhân khoa Đinh Dậu (1837), năm sau, Mậu Tuất (1838) đậu Tiến sĩ, đời vua Minh Mệnh năm thứ 19.

Từ khi Gia Long lên làm vua, nhà Nguyễn mở khoa thi, nhưng mãi đến đời Minh Mệnh thứ 3 (1822) mới bắt đầu có phép thi hội, thi đình, lấy học vị tiến sĩ.

Đối với tỉnh Quảng Bình chúng ta, mãi đến khoa Mậu Tuất này (là khoa thứ 6) mới có ba người đạt được học vị ấy, đó là các ông:

- Nguyễn Cửu Trường, xã Hoàng Công, huyện Lệ Thuỷ đậu Hoàng Giáp.

- Phạm Chân, xã Cảnh Dương, huyện Bình Chánh (tức Quảng Trạch ngày nay) đậu Tiến sĩ.

- Tạ Kim Vực, xã La Hà, huyện Bình Chánh, đậu Phó bảng.

Các nhà khoa bảng thời xưa thường rất quý trọng những vị khai khoa, dù bậc học vị nào, đối với một địa phương, dù là một làng, một xã đến một huyện, một tỉnh.

Do đó, ông Phạm Chân không những được người Cảnh Dương hay huyện Quảng Trạch trọng vọng về chức tiến sĩ khai khoa cho làng, cho huyện mà ông còn được nhân dân toàn tỉnh Quảng Bình quý trọng về việc mở màn khoa tiến sĩ (cùng với Nguyễn Cửu Trường) ở Quảng Bình đầu tiên, dưới triều nhà Nguyễn.

Ông là người học giỏi, có tiếng hay chữ từ khi còn nhỏ.

Chuyện kể ở Quảng Trạch còn lưu truyền như sau:

Đầu năm Đinh Dậu (1837) có một đoàn nho sinh xứ Thuận Hoá ra Bắc học, trở về. Trên đường đi, vào nghỉ nhà một vị quan phủ về hưu, tên là Phủ Nhâm.

Là người nho nhã, quý khách, ông Phủ Nhâm tiếp đón đoàn rất hậu hỷ - Sau bữa cơm thân mật, chủ khách ngồi đàm đạo văn chương.

Ông Nhâm muốn thử xem trong đám nho sinh đi tầm sư học đạo, có ai là người giỏi, nói với đoàn:

- Lão phu nghe các thầy ra Bắc học, nay trở về chuẩn bị đi thi, xin mạn phép ra một câu đối, mong các thầy xướng hoạ cho vui.

Đám nho sinh xin lĩnh ý, ông Nhâm, ra câu đối như sau:

“Trò nam ra học bắc về thực là đông”

Câu đối không những nhằm mô tả cảnh thực đang xảy ra trước mắt mà còn có ba chữ khó: nam, bắc, đông chỉ phương hướng, buộc người đối cũng phải lấy phương hướng để chọi lại, nhưng trong 4 phương, ông đã sử dụng ba rồi, người đối ắt khó lòng xoay trở được.

Thật vậy, đám nho sinh quả là đang lúng túng thì có một người nhỏ nhất trong đoàn, đứng lên vòng tay thưa:

- Bẩm lão trượng! Cháu là đàn em, chỉ đi theo các chú để hầu hạ thôi, nhưng cháu xin đối thử, có được phép không ạ?

Ông Phủ Nhâm đang ngạc nhiên nhìn người học trò trẻ, hình dáng bé tí, gầy gò thì đám nho sinh bèn dục, may ra gỡ bí cho đoàn chăng:

- Bẩm lão trượng, để cho chú ta đối trước, được lắm ạ!

Người được vinh dự thay đoàn đối câu đối này, chính là Phạm Chân, và ông đã đối lại:

“Năm đinh đến nhà Nhâm làm nên mới quý”

Ông Phủ Nhâm vui cười, khen lấy khen để:

- Câu đối của thầy rất chỉnh. Chắc chắn khoa này thầy sẽ thành đạt lớn.

Quả nhiên, năm đó, ông Phạm Chân đã đậu cử nhân và năm sau tiếp đậu tiến sĩ.

Cái tài của vế đối là dùng hệ thống “can chi” đinh, nhâm, quý để chọi lại nam, bắc, đông mà vẫn sát đúng hoàn cảnh thực tế cũng đang xảy ra trước mắt
.

Sách Đại Nam liệt truyện (Sử quán triều Nguyễn) chép:

Sau khi đỗ tiến sĩ, ông được bổ nội các thừa chỉ, sau đi Tri phủ, thăng chức Lang trung. Năm Tự Đức thứ nhất, được cử làm Án sát sứ tỉnh Lạng Sơn. Gặp lúc thổ phỉ rủ nhau bốn mặt vây thành cướp phá, ông đã cùng đồng sự, động viên, đốc suất binh lính và nhân dân hợp lực đánh lui bọn chúng. Cuộc chống cự với thổ phỉ kéo dài hơn một tuần lễ, nhưng ông vẫn kiên cường không lùi bước, kết quả thành được giữ vững, trọn vẹn. Bọn thổ phỉ bị đánh tan. Ông được đổi lĩnh Án sát sứ tỉnh Thanh Hoá, đến Đốc học tỉnh Quảng Ngãi.

Thực dân Pháp xâm lược nước ta, đánh chiếm Nam Kỳ lục tỉnh, ông tình nguyện xin triều đình vào nam đánh giặc cứu nước, trước trấn thủ đồn Vĩnh Long, sau về giữ Gia Định thành.

Ngày 25 tháng 2 năm 1860, đồn Chí Hoà thất thủ. Nguyễn Tri Phương bị thương, Tán lý Nguyễn Duy tử trận, Án sát Phạm Chân tuẫn tiết theo thành, nêu cao lòng trung quân báo quốc của kẻ sĩ đương thời.

Là một trong ba vị khai khoa tiến sĩ của tỉnh Quảng Bình, và là một vị quan lại đầu tiên của triều đình nhà Nguyễn người Quảng Bình tình nguyện xin vua vào Nam đánh giặc Pháp rồi hy sinh, tuẫn tiết theo thành khi thành mất từ trận đầu, nên khi ông mất, được thờ vào miếu Trung Nghĩa. Tên tuổi của ông được nhân dân ghi công đầu để mọi người noi gương xung phong cứu nước.

Riêng ở xã Cảnh Dương, tên tuổi ông được tạc vào bia đá với lời ca muôn thuở:

Nhớ ngày xưa có quan Phạm Tổ Trai (biệt hiệu của ông)

Trải năm khoa điệp chính tú tài

Giữ giáp bản cử nhân khoa Đinh Dậu

Trên Ngao Đầu mấy trận xung phong

Danh giá ấy Quảng Bình treo giải nhất

Danh thơm thơm nức tạc đá vàng

Bia đá để nghìn thu...

� Dựa theo Cảnh Dương chí lược của Trần Đình Vĩnh, VHTT QB xuất bản.


� Khoa cử nhân Đinh Dậu (1837), Quảng Bình có 6 người đậu mà tới khoa thi đình năm sau (1838) chỉ riêng Phạm Chân, đậu Tiến sĩ, Tạ Kim Vực đậu Phó bảng (riêng Nguyễn Cửu Trường đỗ Hoàng Giáp nguyên Cử nhân khoa trước nữa).


Sáu vị cử nhân khoa Đinh Dậu là:


1. Phạm Chân, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch.


2. Tạ Kim Vực, xã La Hà huyện Quảng Trạch.


3. Trịnh Nho, xã Thuận Chất, huyện Quảng Trạch.


4. Lê Duy Dần, xã Lệ Sơn, huyện Tuyên Hoá.


5. Lưu Lượng, xã Cao Lao, huyện Bố Trạch.


6. Tạ Kim Pha, xã La Hà, huyện Quảng Trạch.


� Ý nói ông anh dũng chiến đấu ở Gia Định.





